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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Số:        /QĐ-UBND Phúc Lợi, ngày       tháng      năm 2026 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, học sinh 

tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026 

 
 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

- Căn cứ Kế hoạch số 674/KH-SGDĐT ngày 14/02/2026 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm 2026;  

- Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2026 của Sở Giáo dục Đào 

tạo Hà Nội ban hành điều lệ giải thể thao học sinh phồ thông thành phố hà Nội năm học 

2025-2026; 

- Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 17/3/2026 của UBND phường Phúc 

Lợi về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm ngày truyền thống Ngành Thể 

dục thể thao Việt Nam (ngày 27/3/1946-27/3/2026) và ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2026 phường Phúc Lợi; 

 - Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh tham 

dự Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 do Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp tổ chức (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh có trong danh sách tại 

Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ 

thông thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026 và các hướng dẫn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội. 

 - Thời gian: từ ngày 11/4/2026 đến khi kết thúc giải. 

 - Địa điểm: Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

 - Chế độ công tác phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký 



 Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, hiệu 

trưởng các trường TH, THCS có học sinh tham gia và các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường vụ Đảng ủy phường 

- Lãnh đạo UBND phường;  

- Lưu: VT, VHXH (02b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Bùi Anh Tuấn 



DANH SÁCH 

Giáo viên, học sinh tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025- 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /UBND ngày    tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phúc Lợi) 
 

TT Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Đơn vị Nhiệm vụ Chức danh 

1 Trần Quang Tuyến 1976 Nam Phường Phúc Lợi Phụ trách chung Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Thị Mùi 1979 Nữ Phường Phúc Lợi Phụ trách liên hệ với BTC Phó Trưởng đoàn 

3 Vũ Thị Dịu 1983 Nữ Phường Phúc Lợi Phụ trách hồ sơ Thành viên 

4 Nguyễn Hữu Tuân 1995 Nam Phường Phúc Lợi Phụ trách hồ sơ Thành viên 

5 Nguyễn Thị Chiên 1977 Nữ Phường Phúc Lợi Phụ trách môn Điền kinh Thành viên 

6 Lê Văn Thuận 1993 Nam Phường Phúc Lợi Phụ trách môn Bơi Thành viên 

7 Nguyễn Tuấn Cường 1988 Nam Phường Phúc Lợi Phụ trách môn Bơi Thành viên 

8 Nguyễn Văn Anh 1991 Nam Phường Phúc Lợi Phụ trách môn Võ Thành viên 

9 Nguyễn Đức Hiếu 2000 Nam Phường Phúc Lợi Phụ trách môn Bóng bàn Thành viên 

10 Trần Viết Hải 1987 Nam Phường Phúc Lợi Phụ trách môn Cầu lông Thành viên 

 

  



I. DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI TIỂU HỌC (27 HỌC SINH) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /UBND ngày    tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phúc Lợi) 
 

TT Họ tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 
Mã học sinh Lớp Trường Phường 

1 Hoàng Quang Anh 2015 Nam 0135218386 5A1  TH Phúc Lợi Phường Phúc Lợi 

2 Tạ Quang An 2015 Nam 0134158874 5A1  TH Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

3 Lê Minh Đức 2015 Nam 0134161077 5A3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

4 Nguyễn Đức Kiên 2015 Nam 0159807281 5A5 TH Sài Đồng  Phường Phúc Lợi 

5 Nông Thị Huệ 2015 Nữ 3761122925 5A6 TH Phúc Lợi Phường Phúc Lợi 

6 Trương Ánh Dương  2015 Nữ 0155908613 5A3 TH ĐT Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

7 Trần Phương Anh 2015 Nữ 0144003200 5A1 TH Vũ Xuân Thiều Phường Phúc Lợi 

8 Nguyễn Huyền Anh 2015 Nữ 0133967727 5A1 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

9 Ngô Huy Phong 2015 Nam 0135611337 5A3 TH Đô thị Sài Đồng   Phường Phúc Lợi 

10 Nguyễn Châu Anh 2015 Nữ 0155839897 5A6 TH Đô thị Sài Đồng    Phường Phúc Lợi 

11 Đàm Hoàng Lâm 2015 Nam 0153577458 5A1 TH Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

12 Nguyễn Hải Phong 2015 Nam 0133780704 5A2  TH Đô thị Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

13 Đào Mạnh Đức 2017 Nam 0157013596 3A3 TH Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

14 Đỗ Thị Mai Anh 2015 Nữ 0134899247 5A4 TH Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

15 Hoàng Minh Tùng 2017 Nam 0174275008 3A3 TH Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

16 Nguyễn Quang Nghị 2016 Nam 3371024086 4A1 TH Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

17 Vũ Khánh Bình An 2015 Nữ 0133582259 5A4 TH Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

18 Nguyễn Hiền Anh 2016 Nữ 0169188797 4A4 TH Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

19 Nguyễn Tuấn Tú 2016 Nam 0134171728 4A4 TH Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

20 Đinh Bích Ngân 2018 Nữ 0155936122 
2A3  TH Vinschool Phường Phúc Lợi 



21 Phùng Chí Khang 2019 Nam 0183699193 
1B1  TH Vinschool  Phường Phúc Lợi 

22 Lê Bùi Bảo Phúc 2019 Nam 3881039454 1A1  TH Phúc Lợi Phường Phúc Lợi 

23 Nguyễn Bảo Anh 2018 Nữ 2466736609 
2B2  TH Vinschool Phường Phúc Lợi 

24 Bùi Diễm Quỳnh 2015 Nữ 0133838247 5A3  TH Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

25 Nguyễn Anh Tiến 2015 Nam 0153494362 5A1  TH Lê Quý đôn Phường Phúc Lợi 

26 Bùi Diễm Quỳnh 2015 Nữ 0133838247 5A3  TH Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

27 Nguyễn Anh Tiến 2015 Nam 0153494362 5A1  TH Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

 

II. DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI THCS (55 HỌC SINH) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /UBND ngày    tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phúc Lợi 
 

1 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 2012 Nữ 0134388953 7A2 THCS Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

2 Nguyễn Lương Bảo Ngọc 2011 Nữ 133960307 9A2  THCS Phúc Lợi Phường Phúc Lợi 

3 Đinh Lê Bảo Trân 2012 Nữ 2739830083 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

4 Phạm Lan Chi 2012 Nữ 0132091755 8A3 THCS Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

5 Kiều Hoàng Gia Linh 2012 Nữ 133836944 8A4 THCS Phúc Lợi Phường Phúc Lợi 

6 Hoàng Lê Anh Tuân 2011 Nam 0169252283 9A1 THCS Sài Đồng  Phường Phúc Lợi 

7 Nguyễn Anh Kiệt 2011 Nam 118480028 9A4 THCS Phúc Lợi Phường Phúc Lợi 

8 Lê Hoàng Nguyên 2012 Nam 0133373525 8A1  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

9 Phạm Anh Tuấn 2012 Nam 0150300453 8A2  THCS Phúc Đồng  Phường Phúc Lợi 

10 Nguyễn Xuân Hoàng Bách 2012 Nam 0133887054 8A5  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

11 Dương Minh Tuấn  2012 Nam 3033836844  8A4 THCS Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

12 Dương Hoàng Quân 2012 Nam 0134437431 8A6  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

13 Nguyễn Gia Đức Bảo 2012 Nam 0134437671 8A2  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

14 Trịnh Duy Đức 2014 Nam 3850459133 6A6 THCS Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

15 Nguyễn Huyền Châu 2013 Nữ 0133407633 7A1 THCS Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

16 Nguyễn Thế Vinh 2013 Nam 0140330182 7A4  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 



17 Phạm Tuệ Minh 2013 Nữ 0139163990 7A1  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

18 Nguyễn Huy Phú 2013 Nam 0133970860 7A2 THCS Vinschool Phường Phúc Lợi 

19 Phạm Trung Hiếu 2013 Nam 0140615874 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

20 Trần Đức Minh 2013 Nam 0150300394 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

21 Đỗ Thùy Chi 2014 Nữ 0150063182  6A4  THCS Sài Đồng Phường Phúc Lợi 

22 Phạm Anh Thư  2013 Nữ  0140615747 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

23 Nguyễn Huỳnh Thanh Phong 2014 Nam 0160965087 6A5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

24 Diễm Đăng Phát  2013 Nam 2404880052 7A7 THCS Sài Đồng  Phường Phúc Lợi 

25 Lê Anh Đông 2011 Nam 2569127485 9A1 THCS  Phúc Đồng Phường Phúc Lợi 

26 Nghiêm Xuân Nam 2011 Nam 0117896685 9A1 THCS Sài Đồng  Phường Phúc Lợi 

27 Trần Minh Đức 2011 Nam 0139685762 9A2  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

28 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 2011 Nữ 0117688281 9A2  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

29 Nguyễn Tuệ Minh 2012 Nữ 0133758117 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

30 Vương Vũ Gia Bình 2012 Nam 0150301852 8A5  THCS Phúc Đồng Phường Phúc Lợi 

31 Phạm Quang Huy  2012 Nam 0134437419 8A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

32 Trần Ngọc Diệp 2012 Nữ 0132378740 8A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phúc Lợi 

33 Nông Cẩm Tú  2011 Nữ 0118452449 9A4 THCS Sài Đồng  Phường Phúc Lợi 

34 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2011 Nữ 3818480074  9A2 THCS Phúc Lợi  Phường Phúc Lợi 

35 Vũ Tú Nam 2011 Nam 0117688636 
9A3 

 THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 

36 Vũ Quang Thuận 2013 Nam 0139282491 7A2 THCS Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

37 Chu Nguyệt Hà 2012 Nữ 0133712952 8A4 THCS Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

38 Nguyễn Minh Dũng 2011 Nam 0137836779 9A1 Vinschool The Harmony Phường Phúc Lợi 

39 Hồ Hữu Nhật Quang 2012 Nam 0133264909 8A8 Vinschool The Harmony Phường Phúc Lợi 

40 Nguyễn Thu Thủy 2012 Nữ 0137836682 8A3 THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

41 Lê Linh Đan 2012 Nữ 0137836459 8A4 THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

42 Đoàn Thanh Mai 2012 Nữ 0136077622 
8A5  THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phúc Lợi 



43 Hoàng Minh Quân  2012 Nam 0133960112 8A1  THCS Phúc Lợi Phường Phúc Lợi 

44 Lê Quốc Cường 2012 Nam 0137836447 8A5  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

45 Tống Minh Hải 2012 Nam 0137836488 8A2 THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

46 Nguyễn Quang Huy 2011 Nam 0141344480 9A5  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

47 An Quỳnh Chi 2014 Nữ 0144167539 6A7  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

48 Đỗ Phương An 2014 Nữ 0133753171 6A4  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

49 Nguyễn Quang Vinh 2013 Nam 0134394895 7A1  THCS Lê Quý Đôn Phường Phúc Lợi 

50 Nguyễn Việt Phong 2013 Nam 0134160276 7A4  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

51 Bùi Khánh Nam 2014 Nam 0150455816 6A4  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

52 Lê Minh Thọ 2013 Nam 0134389638 7B3  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

53 Hà Khánh Ngọc 2013 Nữ 0148775327 7A4 THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

54 Nguyễn Ngọc Bích 2014 Nữ 0150337717 6A7  THCS Vinschool   Phường Phúc Lợi 

55 Đỗ Minh Khôi 2013 Nam 0138575183 7B3  THCS Vinschool    Phường Phúc Lợi 
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